
STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Mã lớp Tên lớp
Ghi 

chú

1 24Q601110119 Đỗ Trung Nguyên 15.01.2004 A30611A KTHA K11.01

2 24Q601110204 Phan Tiến Đạt 06.02.2006 A30611H KTHA K11.02

3 24Q601110201 Nguyễn Duy Anh 18.09.2006 A30611H KTHA K11.02

4 24Q601110218 Đinh Công Minh 10.01.2003 A30611H KTHA K11.02

5 24Q604110110 Nguyễn Văn Dũng 18.12.2006 A30811A PHCN 11.01

6 24Q604110108 Dư Thành Đạt 18.08.2006 A30811A PHCN 11.01

7 24Q604110122 Mai Chí Kiên 03.06.2005 A30811A PHCN 11.01

8 23Q604100221 Đoàn Hoài Nam 29/10/2005 A30811A PHCN 11.01

9 24Q604110131 Đỗ Minh Quân 08.08.2006 A30811A PHCN 11.01

10 24Q604110228 Nguyễn Đức Quân 26.07.2006 A30811B PHCN 11.02

11 24Q604110216 Đào Duy Khang 24.08.2006 A30811B PHCN 11.02

12 24Q604110204 Nguyễn Việt Anh 02.02.2006 A30811B PHCN 11.02

13 24Q604110226 Đinh Hồng Quân 09.11.2002 A30811B PHCN 11.02

14 24Q604110239 Lê Vy 23.10.2005 A30811B PHCN 11.02

15 24Q604110234 Trương Mạnh Toàn 23.07.2006 A30811B PHCN 11.02

16 24Q604110323 Đặng Đức Mạnh 25.07.2003 A30811C PHCN 11.03

17 24Q604110329 Nguyễn Hoàng Sơn 22.01.2004 A30811C PHCN 11.03

18 24Q602110205 Vũ Văn Tuấn Anh 03.08.2005 A30711B XN 11.02

(Lưu ý: Sinh viên hoàn thiện thủ tục học lại chậm nhất 16h30 ngày 23/7/2025)
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